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LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN

ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. 

Điều 1. Phạm vi các Luật cần điều chỉnh

Luật này quy định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, và Luật Doanh nghiệp.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng như sau

1. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

"Điều 7. Năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng

1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trong các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực:

a) Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, định giá xây dựng, giám sát thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Khảo sát xây dựng công trình;

c) Thi công xây dựng công trình;

d) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

đ) Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

e) Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

2. Năng lực hành nghề xây dựng được quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Năng lực hoạt động xây dựng được quy định đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. 

3. Năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân được xác định theo cấp bậc trên cơ sở trình độ chuyên môn do một tổ chức chuyên môn đào tạo hợp pháp xác nhận, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp. Cá nhân hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, giám sát thi công xây dựng, khi hoạt động độc lập phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình.

4. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

6. Chính phủ quy định về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân.

2. Sửa đổi khoản 2, Điều 39 như sau:

“Điều 39. Thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng quan trọng quốc gia có sử dụng vốn Nhà nước sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình còn lại.”

3. Sửa đổi Điều 40 như sau:

“Điều 40. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án;


2. Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án  hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được phép tự quyết định. 


3. Những nội dung điều chỉnh phải được người có thẩm quyền tổ chức thẩm định trước khi quyết định.” 

4. Bổ sung Điều 40a như sau:

“Điều 40a. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. 

2. Chính phủ quy định yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.”

5. Sửa đổi Điều 43 như sau:

“Điều 43. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. 

2. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; các cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư xây dựng, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp công bố các định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các thông tin liên quan để chủ đầu tư tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư; 

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng, điều kiện cụ thể của công trình xây dựng.” 
6. Sửa đổi Điều 54 như sau:

“Điều 54. Các bước thiết kế xây dựng công trình

1. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế. Thiết kế cơ sở được lập trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; các bước thiết kế tiếp theo được lập trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thiết kế cơ sở phải quy định rõ các giải pháp thiết kế cần tuân thủ trong các bước thiết kế tiếp theo và các giải pháp thiết kế cho phép thay đổi phù hợp số liệu khảo sát chi tiết.

  3. Tùy theo quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của công trình cụ thể, thiết kế xây dựng công trình có thể thực hiện theo nhiều bước; người quyết định đầu tư quyết định các bước thiết kế khi phê duyệt dự án.

4. Chính phủ quy định cụ thể các bước thiết kế đối với từng loại công trình và nội dung các bước thiết kế.” 

7. Sửa đổi Điều 55 như sau:

“Điều 55. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
1. Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế kiến trúc đối với công trình xây dựng có yêu cầu về kiến trúc.
 2. Đối với công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù thì người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

 3. Chi phí thi tuyển được tính vào tổng mức đầu tư của công trình xây dựng.

4. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc đã lựa chọn được bảo đảm quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn để thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. 

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.”

8. Sửa đổi Điều 59 như sau:

“Điều 59. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

1.Thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt. Người thẩm định, phê duyệt thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình.

 2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc thẩm định thiết kế cơ sở cũng như các nội dung khác của dự án khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình để quyết định đầu tư.

  3. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt các bước tiếp theo nhưng không được trái với bước thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án được duyệt, trừ các giải pháp thiết kế được phép thay đổi.

4. Chính phủ quy định nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu như sau
1. Sửa đổi khoản 39 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

39. Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phê duyệt các nội dung nêu trên quyết định theo quy định của Luật Đấu thầu. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu.”

2. Sửa đổi khoản 1 (Bỏ điểm a và sửa đổi thứ tự các điểm b, c, d) và khoản 2 Điều 11 như sau:

“Điều 11. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

1. Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải bảo đảm các yêu cầu về tính cạnh tranh sau đây:

a) Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

b) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng;

c) Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư của dự án.

2. Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.”

3. Bổ sung khoản 18, khoản 19 Điều 12 như sau:


“Điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu  

18. Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có nhu cầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian nêu tại thông báo mời thầu, thư mời thầu.

19. Sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu gói thầu.”

4. Sửa đổi điểm c, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 20 như sau:

“Điều 20. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

c) Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; cấp bách vì lợi ích quốc gia theo quy định của Chính phủ;

đ) Các trường hợp đặc biệt khác và hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ.

3. Trước khi thực hiện chỉ định thầu các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này, dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đối với các gói thầu quy định tại điểm đ phải đảm bảo áp dụng hình thức chỉ định thầu là hiệu quả hơn đấu thầu.”
5. Sửa đổi khoản 5 Điều 31 như sau:

“Điều 31. Quy định về thời gian trong đấu thầu

5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với đấu thầu rộng rãi trong nước, 60 (sáu mươi) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu.”

6. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 32 như sau:

“Điều 32. Chuẩn bị đấu thầu  

1. Sơ tuyển nhà thầu

a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.”
7. Sửa đổi khoản 2 Điều 33 như sau:

“Điều 33. Tổ chức đấu thầu

2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu

Các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “Mật”. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu được coi là không hợp lệ và bị loại.”

8. Sửa đổi Điều 39 như sau:

“Điều 39. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu


1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định. 


2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu để trình chủ đầu tư xem xét, quyết định.”




9. Sửa đổi khoản 1 Điều 40 như sau:

“Điều 40. Phê duyệt kết quả đấu thầu


1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.”

10. Sửa đổi khoản 1 Điều 41 như sau:

“Điều 41. Thông báo kết quả đấu thầu


1. Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư.”

11. Sửa đổi khoản 3 Điều 42 như sau:

“Điều 42. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng


3. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì xem xét xử lý tình huống theo quy định.”

12. Sửa đổi khoản 2 Điều 43 như sau:

“Điều 43. Hủy đấu thầu 

2. Căn cứ vào quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu.”

13. Sửa đổi khoản 3 và bỏ khoản 4 Điều 46 như sau:

“Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 

3. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu.”

14. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 57 như sau:

“Điều 57. Điều chỉnh hợp đồng


2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký và phải được chủ đầu tư xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt, trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho phép.


3. Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài quy định trong hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát sinh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Trường hợp thỏa thuận không thành thì nội dung công việc phát sinh đó hình thành một gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.”

15. Sửa đổi Điều 60 như sau:

“Điều 60. Trách nhiệm của người có thẩm quyền

1. Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó bao gồm hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu.

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

3. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

4. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 75 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Huỷ, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện hoặc căn cứ đề nghị của các cơ quan chức năng liên quan về các hành vi sai trái trong quá trình thực hiện gói thầu dẫn tới làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình”.

16. Bổ sung khoản 13, khoản 14 và khoản 15 vào Điều 61 như sau:


“Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư  

13. Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

14. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


15. Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.”


17. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 70 như sau:

“Điều 70. Xử lý tình huống trong đấu thầu

1. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:


c) Chủ đầu tư là người quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.”





18. Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 1 Điều 75 như sau:


“Điều 75. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây:

a) Cảnh cáo được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu ngoài các hành vi quy định tại Điều 12 của Luật này. 

- Nhà thầu trúng thầu nhưng cố tình không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng không ký hợp đồng;

- Nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng cố tình không thực hiện một phần hay toàn bộ gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC theo quy định của hợp đồng;

- Nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

c) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu hoặc bị cảnh cáo liên tục ba lần khi vi phạm các hành vi bị cảnh cáo theo quy định tại khoản này”.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường

1. Bỏ khoản 2 Điều 19 

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 21 của Luật này để được triển khai thực hiện dự án. 

Chính phủ quy định thời điểm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với từng loại dự án." 

Điều 5. Sửa đổi Luật Doanh nghiệp 
Bỏ tiết a, khoản 2, Điều 170 

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

2. Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ  5  thông qua vào ngày....







CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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